
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

TÍN CHỈ/ 

LỚP/HK

TỔNG 

TÍN CHỈ

8 lớp ĐĐT TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2 16 240 tiết

27
lớp: 3ĐL, 3MTT, 5CTM, 2CĐ, 2CĐT, 6Ô

1TW, 3TP, 2TM

ĐƯỜNG LỐI CM CỦA

 ĐẢNG CSVN
3 81 1215 tiết

97 TÍN CHỈ 1,455 tiết

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng    năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 - 2017

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG

GHI CHÚ
KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

TỔNG SỐ TIẾT

 KHOA:  LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG : 

TT KHÓA HỌC HỌC PHẦNSỐ LỚP

2 15 CĐ



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÍN CHỈ/ 

LỚP/HK

TỔNG 

TÍN CHỈ

2 lớp ĐT ĐỒ ÁN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH 1 2 90 tiết

2 lớp ĐT THỰC TẬP ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP 3 6 180 tiết

2 lớp ĐT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 5

2 lớp ĐT THỰC TẬP SACADA 2 4 120 tiết

2 lớp ĐT BÃO DƯỠNG MÁY PHAY CNC 3 6 90 tiết

2 lớp Đ ĐỒ ÁN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 1 2 90 tiết

2 lớp Đ THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 3 6 180 tiết

2 lớp Đ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 5

2 lớp Đ TÍNH TOÁN VÀ SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN 3 6 90 tiết

2 lớp Đ THỰC TẬP SACADA 2 4 120 tiết

8 lớp ĐĐT ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN 2 16 240 tiết

10 lớp: 8ĐĐT, 2CĐT VI XỬ LÝ 2 20 300 tiết

8 lớp ĐĐT ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 1 8 360 tiết

16 nhóm ĐĐT THỰC TẬP KỸ THUẬT SỐ 2 32 960 tiết

16 nhóm ĐĐT THỰC TẬP TRANG BỊ ĐIỆN CƠ BẢN 2 32 960 tiết

16 nhóm ĐĐT THỰC TẬP VI XỬ LÝ 2 32 960 tiết

8 lớp ĐĐT ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ 2 16 240 tiết

2 lớp CĐT KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 2 4 60 tiết

2 lớp CĐT THỰC TẬP ĐIỆN 1 2 60 tiết

2 lớp CĐT ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 2

2 lớp CĐT CÔNG NGHỆ CAD/CAM 2

202 TÍN CHỈ 5,160 tiết

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng    năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

Chọn 1 trong 2

học phần (khoa nào giảng 

dạy tính khối lượng cho 

khoa đó)

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY
SỐ LỚP

Khóa luận TN 

hoặc 2 học phần thay 

thế

2 15 CĐ

2 15 CĐ 4 60 tiết

HỌC PHẦN

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG :

1 14 CĐ

Khóa luận TN 

hoặc 2 học phần thay 

thế

 KHOA:  CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

GHI CHÚ
TỔNG SỐ TIẾT

TT
KHÓA 

HỌC

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 - 2017

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÍN CHỈ/ 

LỚP/HK

TỔNG 

TÍN CHỈ

1 lớp NL PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2 2 30 tiết

1 lớp NL KỸ THUẬT SẤY 2 2 30 tiết

1 lớp NL THỰC TẬP VẬN HÀNH SỬA CHỮA LẠNH CÔNG NGHIỆP 2 2 60 tiết

1 lớp NL KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 5

1 lớp NL KỸ THUẬT LẠNH ỨNG DỤNG 3 3 45 tiết

1 lớp NL TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH 2 2 30 tiết

3 lớp ĐL BƠM - QUẠT - MÁY NÉN KHÍ 2 6 90 tiết

3 lớp ĐL TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH 2 6 90 tiết

3 lớp ĐL KỸ THUẬT ĐIỀU HÕA KHÔNG KHÍ 2 6 90 tiết

3 lớp ĐL TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 6 90 tiết

6 nhóm ĐL THỰC TẬP SỬA CHỮA TỦ LẠNH GIA DỤNG 3 18 540 tiết

6 nhóm ĐL THỰC TẬP SỬA CHỮA MÁY LẠNH GIA DỤNG 3 18 540 tiết

3 lớp ĐL ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 2

3 lớp ĐL HỆ THỐNG KHÍ NÉN THỦY LỰC 2

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG : 77 TÍN CHỈ 1,725 tiết

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng    năm 2016

15 CĐ

TỔNG SỐ TIẾT

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016- 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG
 KHOA:  CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

TT HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

KHÓA HỌC SỐ LỚP

15 CĐ

2

1 14 CĐ

GHI CHÚ

2

Chọn 1 trong 2

học phần
tiết6 90

Khóa luận TN 

hoặc 2 học phần thay 

thế



TÍN CHỈ/ 

LỚP/HK

TỔNG 

TÍN CHỈ
TỔNG SỐ TIẾT

TT HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

KHÓA HỌC SỐ LỚP GHI CHÚ

HIỆU TRƯỞNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÍN CHỈ/ 

LỚP/HK

TỔNG 

TÍN CHỈ

6
nhóm 2CK1, 2CK2, 

2CK3
THỰC TẬP PHAY 2 2 12 360 tiết

6
nhóm 2CK1, 2CK2, 

2CK3
THỰC TẬP CAD/CAM-CNC 2 12 360 tiết

6
nhóm 2CK1, 2CK2, 

2CK3
THỰC TẬP CNC 2 12 360 tiết

3 lớp CK KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 5

3 lớp CK VẼ VÀ THIẾT KẾ TRÊN MÁY TÍNH 3 9 135 tiết

3 lớp CK CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT 2 6 90 tiết

5 lớp CTM MÁY CẮT KIM LOẠI 3 15 225 tiết

5 lớp CTM NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY 4 20 300 tiết

5 lớp CTM ĐỒ ÁN NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY 1 5 225 tiết

10 nhóm CTM THỰC TẬP TIỆN 2 2 20 600 tiết

5 lớp CTM KINH TẾ CÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG 2

5 lớp CTM AUTOCAD 2

2 lớp CĐ TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI 3 6 90 tiết

2 lớp CĐ NGUYÊN LÝ CẮT KIM LOẠI 2 4 60 tiết

2 lớp CĐ THỰC TẬP GÕ - HÀN 2 4 120 tiết

2 lớp CĐ TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC VÀ KHÍ NÉN 2

2 lớp CĐ CÔNG NGHỆ CAD/CAM 2

2 lớp CĐ HỆ THỐNG FMS VÀ CIM 2

2 lớp CĐ AUTOCAD 2

Khóa luận TN 

hoặc 2 học phần thay thế

2 15 CĐ

2 15 CĐ

10 150 tiết
Chọn 1 trong 2

học phần 

8 120
Chọn 2 trong 5

học phần 
tiết

TT

1 14 CĐ

SỐ LỚP HỌC PHẦN GHI CHÚ

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 - 2017

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG

 KHOA:  CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

TỔNG SỐ TIẾT

KHÓA 

HỌC

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY



TÍN CHỈ/ 

LỚP/HK

TỔNG 

TÍN CHỈ

TT SỐ LỚP HỌC PHẦN GHI CHÚ
TỔNG SỐ TIẾT

KHÓA 

HỌC

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

2 lớp CĐ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG 2

2 lớp CĐT CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 4 8 120 tiết

2 lớp CĐT TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC VÀ KHÍ NÉN 2 4 60 tiết

2 lớp CĐT AUTOCAD 2 4 60 tiết

2 lớp CĐT ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 2

2 lớp CĐT CÔNG NGHỆ CAD/CAM 2

6 lớp Ô NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY 3 18 270 tiết

6 lớp Ô AUTOCAD 2 12 180 tiết

193 TÍN CHỈ 3,945 tiết

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng    năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

2 15 CĐ

4 60 tiết

Chọn 1 trong 2

học phần (khoa nào giảng 

dạy tính khối lượng cho khoa 

đó)

8 120
Chọn 2 trong 5

học phần 
tiết

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG :



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÍN CHỈ/ 

LỚP/HK

TỔNG 

TÍN CHỈ

8 nhóm Ô THỰC TẬP ÔTÔ 3 24 720 tiết

8 nhóm Ô THỰC TẬP ĐIỆN ÔTÔ 2 2 16 480 tiết

4 lớp Ô KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 5

4 lớp Ô HỆ THỐNG PHANH TRÊN Ô TÔ HIỆN ĐẠI 3 12 180 tiết

4 lớp Ô KHÍ XẢ VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 2 8 120 tiết

6 lớp Ô THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC 2 12 180 tiết

6 lớp Ô HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ Ô TÔ 3 18 270 tiết

12 nhóm Ô THỰC TẬP ĐỘNG CƠ 1 2 24 720 tiết

114 TÍN CHỈ 2,670 tiết

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng    năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

Khóa luận TN 

hoặc 2 học phần thay 

thế

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TT KHÓA HỌC

 KHOA:  CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 - 2017

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

GHI CHÚSỐ LỚP

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG :

TỔNG SỐ TIẾT

1 14 CĐ

2 15 CĐ

HỌC PHẦN



TÍN CHỈ/ 

LỚP/HK

TỔNG 

TÍN CHỈ

1 lớp TP PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2 2 30 tiết 2

1 lớp TP XML 2 2 45 tiết 1/1

1 lớp TP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 3 3 45 tiết 3/0

1 lớp TP CHUYÊN ĐỀ JAVA 3 3 60 tiết 2/1

1 lớp TP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 5

1 lớp TP LẬP TRÌNH HỆ THỐNG NHÖNG 3 3 60 tiết 2/1

1 lớp TP QUẢN LÝ HỆ THỐNG PHẦN MỀM 2 2 45 tiết 1/1

1 lớp TM THIẾT BỊ MẠNG 2 2 45 tiết 1/1

1 lớp TM AN NINH MẠNG 3 3 60 tiết 2/1

1 lớp TM LẬP TRÌNH ASP 4 3/1

1 lớp TM LẬP TRÌNH PHP 4 3/1

1 lớp TM MẠNG VIỄN THÔNG VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU 2 1/1

1 lớp TM MẠNG LINUX NÂNG CAO 2 1/1

1 lớp TM MAIL EXCHANGE 2 1/1

1 lớp TM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 5

1 lớp TM CHUYÊN ĐỀ MẠNG MÁY TÍNH 3 3 60 tiết 2/1

1 lớp TM CẤU HÌNH MẠNG 2 2 45 tiết 1/1

1 lớp TW LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU 5 5 120 tiết 2/3

1 lớp TW LẬP TRÌNH ASP.NET 1 4 4 75 tiết 3/1

2

1 14CĐ

1 14CĐ

TT SỐ LỚP HỌC PHẦN

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016- 2017

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG

 KHOA:  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GHI CHÚ

Khóa luận TN 

hoặc 2 học 

phần thay thế

Chọn 1 trong 

2

học phần 

75 tiết4

Chọn 1 trong 

3

học phần 

tiết

Khóa luận TN 

hoặc 2 học 

phần thay thế

15 CĐ

KHÓA

HỌC

452

                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

TỔNG SỐ TIẾT



TÍN CHỈ/ 

LỚP/HK

TỔNG 

TÍN CHỈ

1 14CĐ

TT SỐ LỚP HỌC PHẦN GHI CHÚ
KHÓA

HỌC

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

TỔNG SỐ TIẾT

1 lớp TW THIẾT KẾ ẢNH ĐỘNG VỚI FLASH 3 3 60 tiết 2/1

5 lớp: 3TP, 2TM LẬP TRÌNH WINDOWS 4 20 375 tiết 3/1

3 lớp TP THIẾT KẾ WEB 4 12 225 tiết 3/1

3 lớp TP MẠNG MÁY TÍNH VÀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH 3 9 180 tiết 2/1

5 lớp: 3TP, 2TM HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 4 20 375 tiết 3/1

2 lớp TM HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS VÀ LINUX 2 4 90 tiết 1/1

2 lớp TM THIẾT LẬP HỆ THỐNG MẠNG 4 8 150 tiết 3/1

116 TÍN CHỈ 2,265 tiết

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng    năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

2

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG :

15 CĐ



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 lớp MAY THỰC TẬP CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 2 2 2 60 tiết

1 lớp MAY THỰC TẬP CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 3 2 2 60 tiết

1 lớp MAY ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1 1 45 tiết

1 lớp MAY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 5

1 lớp MAY THỰC TẬP PHÁT TRIỂN MẪU TRÊN MANƠCANH 3 3 90 tiết

1 lớp MAY THỰC TẬP MAY NÓN VÀ TÖI XÁCH 2 2 60 tiết

3 lớp MTT HÌNH HỌA VẼ KỸ THUẬT 2 6 90 tiết

3 lớp MTT THIẾT KẾ TRANG PHỤC 3 2 6 90 tiết

3 lớp MTT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 3 2 6 90 tiết

3 lớp MTT THỰC TẬP MỸ THUẬT TRANG PHỤC 2 6 180 tiết

3 lớp MTT THỰC TẬP THIẾT KẾ RẬP 2 6 180 tiết

3 lớp MTT THỰC TẬP MAY TRANG PHỤC 2 2 6 180 tiết

46 TÍN CHỈ 1,125 tiết

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng    năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

Khóa luận TN 

hoặc 2 học phần thay 

thế

15 CĐ2

1 14 CĐ

TÍN CHỈ/ 

LỚP/HK

TỔNG 

TÍN CHỈ

KHÓA HỌC SỐ LỚP HỌC PHẦN

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG :

GHI CHÚ

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016- 2017

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG

KHOA: CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

TT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

TỔNG SỐ TIẾT

 LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH


